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I

1 Vũ Thăng Tuấn 31/05/2006 Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa 7,8 0,25 7,88 Điện công nghiệp

2 Nguyễn Văn Tùng 20/06/2004 Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 7,4 0,25 7,48 Điện công nghiệp

II

1 Nguyễn Tiến Đức 30/03/2009 Thọ Ngọc, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5,00 0,50 5,17 Điện công nghiệp

2 Bùi Sĩ Dũng 17/11/2008 Cẩm Châu, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 6,50 2,00 0,75 7,42 Điện công nghiệp

3 Nguyễn Việt Hải 22.08.2009 Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, Thanh Hoá 5,40 0,25 5,48 Điện công nghiệp

4 Tống Nguyễn Gia Minh 07.10.2002 Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá 5,70 0,25 5,78 Điện công nghiệp

5 Huỳnh Văn Thịnh 28/12/2009 Bãi Trành, Như Xuân, Thanh Hóa 5,90 2,00 0,75 6,82 Điện công nghiệp

6 Vũ  Thị Thùy Dung 27.12.2008 Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa 6,30 0,25 6,38 Kế toán doanh nghiệp

7 Nguyễn Thị Thu 15.10.2008 Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa 6,60 0,25 6,68 Kế toán doanh nghiệp

8 Vũ Thị Nhung 31.05.2009 Quảng Châu, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa 6,0 0,25 6,08 Chế biến và bảo quản thuỷ sản

9 Mai Ngọc Long 07.01.2008 Tiên Trang, Quảng Xương, Thanh Hóa 5,70 0,50 5,87 Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

10 Nguyễn Thị Phương Thảo 07.06.2002 Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa 7,40 0,50 7,57 Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

11 Lê Trọng Việt Anh 07.12.2005 Hoằng Đạt, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 7,30 0,50 7,47 Nuôi trồng thuỷ sản nước măn, nước lợ
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12 Nguyễn Minh Tú 08.05.2006 Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 8,40 0,50 8,57 Nuôi trồng thuỷ sản nước măn, nước lợ

13 Đinh Văn Tú 02.04.1991 Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa 6,60 0,50 6,77 Nuôi trồng thuỷ sản nước măn, nước lợ

 

 

Nguyễn Văn Ngọc Lê Hoằng Bá Huyền

Tổng cộng theo danh sách này có 15 thí sinh trúng tuyển./.

Thư ký Hội đồng tuyển sinh HIỆU TRƯỞNG
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